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Danh hiệu thi đua
Hình thức đề nghị Khen

thưởng Ghi chu ́  

Stt Họ và tên Đơn vị Nữ Chức vụ
LĐTT

CSTĐ CSTĐ CSTĐ
Giấy 
khen

Bằng khen
Huân chương lao

động

(Ghi số năm
liên tục đạt:

 

cơ sở
cấp
tỉnh TQ

Tỉnh/
 Bộ TTCP

hạng 
Nhất

hạng 
Nhì

hạng 
Ba

CSTĐCS;
Hoàn thành

 

 XS nhiệm vụ)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Ông
Nguyễn Hồ
Phương

TH Phước
Sang

Hiệu
trưởng

x x

2 Ông
Lê Quang
Trung

TH Phước
Sang

Phó hiệu
trưởng

x
x

x

3 Bà
Nguyễn Thị
Ngọc Lan

TH Phước
Sang x

Phó hiệu
trưởng

x
x

x x
1 nămđạt
CSTĐCS

4 ÔngLê Minh Tùng
TH Phước

Sang
XMC-
PCGD

x x

5 Bà
Đoàn Thị
Thắm

TH Phước
Sang x

TPT Đội x
x

x

6 Bà
Phan Thị
Hồng

TH Phước
Sang x

Kế toán x x

7 Bà Đỗ Như Ngọc
TH Phước

Sang x
Y tế x x

8 Ông
Lê Trần Phú

TH Phước
Sang QLP Tin

x x x

9 Bà Võ Thị Lam
TH Phước

Sang x
TV-TB x x

10 ÔngTô Văn Hải
TH Phước

Sang
Bảo vệ x x

11 ÔngLê Trung Tính
TH Phước

Sang
Bảo vệ x x

12 Bà
Nguyễn Thị
Bích Đào

TH Phước
Sang x

Phục vụ x x

13 Bà
Nguyễn Thị
Hằng

TH Phước
Sang x

Giáo viên x
x

x

14 Bà Vũ Thị Yên
TH Phước

Sang x Giáo viên
x

x
x

15 Bà Nguyễn Thị
Xuân Liễu

TH Phước
Sang x Giáo viên

x
x

x
1 nămđạt
CSTĐCS

16 Bà
Đỗ Thị Thu
Hồng

TH Phước
Sang x Giáo viên

x
x

x

17 Bà
Nguyễn Thị
Thủy

TH Phước
Sang x Giáo viên

x
x

x

18 Ông
Hoàng Văn
Chung

TH Phước
Sang Giáo viên

x
x x

x
2 nămđạt
CSTĐCS

19 Bà
Võ Thị Châu
Long

TH Phước
Sang x Giáo viên

x
x

x

20 Bà
Nguyễn Thị
Yến

TH Phước
Sang x Giáo viên

x
x

x

21 Bà
Nguyễn Thị
Hương Thu

TH Phước
Sang x Giáo viên

x
x

x

22 ÔngTrần văn Lưu
TH Phước

Sang Giáo viên
x

x
x

23 Bà
Đoàn Thị Kim
Oanh

TH Phước
Sang x Giáo viên

x
x

x

Nguyễn Đức TH Phước



24 ÔngDũng Sang Giáo viên x x x

25 Ông
Trần Văn
Dũng

TH Phước
Sang Giáo viên

x
x x

x
2 nămđạt
CSTĐCS

26 Bà
Nguyễn Thị
Gái

TH Phước
Sang x Giáo viên

x
x

x

27 Bà Thái Thị
Thanh Tuyền

TH Phước
Sang x Giáo viên

x
x

x
2 nămđạt
CSTĐCS

28 Bà
Đoàn Thị
Hiện

TH Phước
Sang x Giáo viên

x
x

x

29 Ông
Tạ Quốc
Thiện

TH Phước
Sang Giáo viên

x x

30 Bà
Hoàng Thị
Thanh Vy

TH Phước
Sang x Giáo viên

x
x

x

31 Bà
Phạm Thúy
Hằng

TH Phước
Sang x Giáo viên

x x

32 Bà
Phạm Thị
Hồng Thuần

TH Phước
Sang x Giáo viên

x x

Tô ̉ng 21 32 21 2 32 1
 

     
    Phước Sang, ngày 16 tháng 10 năm

2017

  
Ngươì lập

Bảng
 

CHỦ TI ̣CH CÔNG ĐOÀN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VI ̣
                 
                 
         
         
     .            

  
Phan Thị

Hồng
 

Lê Quang Trung
  

Nguyễn Hồ Phương




